III. NỘI KHOA

	Số
TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN 
KỸ THUẬT

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	
	A. THẦN KINH
	
	
	
	

	1. 
	Phong bế ngoài màng cứng
	x
	x
	
	

	2. 
	Chích Botilinum Toxin trong điều trị bệnh rối loạn vận động
	x
	x
	
	

	3. 
	Chích Botilinum Toxin trong điều trị đau
	x
	x
	
	

	4. 
	Chọc dịch não tuỷ
	x
	x
	x
	

	
	B. TIM MẠCH-HÔ HẤP
	
	
	
	

	5. 
	Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn
	x
	
	
	

	6. 
	Thay máy tạo nhịp, bộ phận phát xung động
	x
	
	
	

	7. 
	Đốt vách liên thất bằng cồn
	x
	
	
	

	8. 
	Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động mạch
	x
	
	
	

	9. 
	Đóng các lỗ rò động mạch, tĩnh mạch
	x
	
	
	

	10. 
	Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio
	x
	
	
	

	11. 
	Đặt máy tạo nhịp trong cơ thể, điện cực trong tim hoặc điện cực màng trên tim
	x
	
	
	

	12. 
	Đặt máy tạo nhịp tạm thời trong tim
	x
	
	
	

	13. 
	Đặt filter lọc máu tĩnh mạch chủ
	x
	
	
	

	14. 
	Đặt dù lọc máu động mạch
	x
	
	
	

	15. 
	Đặt stent động mạch vành
	x
	
	
	

	16. 
	Đặt stent động mạch cảnh
	x
	
	
	

	17. 
	Đặt stent động mạch ngoại biên
	x
	
	
	

	18. 
	Đặt stent động mạch thận
	x
	
	
	

	19. 
	Đặt stent ống động mạch
	x
	
	
	

	20. 
	Đặt bóng dội ngược động mạch chủ
	x
	
	
	

	21. 
	Đặt stent phình động mạch chủ
	x
	
	
	

	22. 
	Đặt stent hẹp động mạch chủ
	x
	
	
	

	23. 
	Đặt coil bít ống động mạch
	x
	
	
	

	24. 
	Nong hẹp van 2 lỗ bằng bóng Inoue
	x
	
	
	

	25. 
	Nong rộng van tim 
	x
	
	
	

	26. 
	Nong động mạch cảnh
	x
	
	
	

	27. 
	Nong động mạch ngoại biên
	x
	
	
	

	28. 
	Nong van động mạch chủ
	x
	
	
	

	29. 
	Nong hẹp eo động mạch chủ
	x
	
	
	

	30. 
	Nong van động mạch phổi
	x
	
	
	

	31. 
	Nong mạch/đặt stent mạch các loại 
	x
	
	
	

	32. 
	Thông tim ống lớn và chụp buồng tim cản quang 
	x
	
	
	

	33. 
	Khoan các tổn thương vôi hóa ở động mạch
	x
	
	
	

	34. 
	Kích thích tim v​ượt tần số điều trị loạn nhịp
	x
	
	
	

	35. 
	Tiêm xơ giãn tĩnh mạch hiển
	x
	
	
	

	36. 
	Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch
	x
	
	
	

	37. 
	Gây xơ tĩnh mạch điều trị suy, giãn tĩnh mạch mãn tính
	   x
	
	
	

	38. 
	Nút động mạch chữa rò động tĩnh mạch, phồng động mạch
	x
	
	
	

	39. 
	Nút động mạch kết hợp hoá chất điều trị ung thư gan trước phẫu thuật
	x
	
	
	

	40. 
	Nút động mạch kết hợp hoá chất điều trị ung thư thận trước phẫu thuật
	x
	
	
	

	41. 
	Nút các túi phình mạch máu não bằng coils
	x
	
	
	

	42. 
	Nút các túi phình mạch máu não bằng coils và stent
	x
	
	
	

	43. 
	Khoan động mạch vành bằng mũi khoan
	x
	
	
	

	44. 
	Thuyên tắc động mạch tử cung (UAE) trong điều trị chảy máu tử cung, u xơ tử cung
	x
	
	
	

	45. 
	Thuyên tắc động mạch phế quản (BAE) trong điều trị ho ra máu 
	x
	
	
	

	46. 
	Điều trị dị dạng động tĩnh mạch não bằng phương pháp gây tắc mạch
	x
	
	
	

	47. 
	Điều trị dò động mạch cảnh xoang hang bằng bóng, coils
	x
	
	
	

	48. 
	Điều trị dò động tĩnh mạch màng cứng sọ não bằng keo, coils
	x
	
	
	

	49. 
	Điều trị dị dạng mạch máu tủy bằng phương pháp tắc mạch
	x
	
	
	

	50. 
	Điều trị dò động tĩnh mạch màng cứng tủy bằng phương pháp tắc mạch
	x
	
	
	

	51. 
	Bơm xi măng tạo hình điều trị gãy xẹp thân đốt sống do loãng xương, U máu thân sống, ung thư thân sống 
	x
	
	
	

	52. 
	Lấy huyết khối lấp mạch não đường động mạch trong đột quỵ cấp
	x
	
	
	

	53. 
	Lấy dị vật trong hệ thống mạch máu
	x
	
	
	

	54. 
	Lấy máu vùng tuyến yên chẩn đoán bệnh lý tuyến yên
	x
	
	
	

	55. 
	Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim
	x
	
	
	

	56. 
	Nong hẹp eo động mạch chủ + đặt stent
	x
	
	
	

	57. 
	Nong van 2 lá bằng bóng, bằng dụng cụ
	x
	
	
	

	58. 
	Nong động mạch chủ ngực, bụng, ngoại biên
	x
	
	
	

	59. 
	Nong động mạch thận bằng bóng
	x
	
	
	

	60. 
	Nong động mạch não bằng bóng
	x
	
	
	

	61. 
	Nong động mạch vành bằng bóng
	x
	
	
	

	62. 
	Thông động mạch cảnh trong, xoang hang
	x
	
	
	

	63. 
	Trích máu điều trị tăng sắt máu trong viêm gan mạn tính
	x
	x
	
	

	64. 
	Hút huyết khối trong lòng động mạch bằng catheter
	x
	x
	
	

	65. 
	Điều trị tiêu sợi huyết đường động mạch trong đột quỵ cấp
	x
	x
	
	

	66. 
	Tạo cửa sổ giữa màng tim - màng phổi
	x
	x
	
	

	67. 
	Mở màng nhẫn giáp cấp cứu
	x
	x
	
	

	68. 
	Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính 
	x
	x
	
	

	69. 
	Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm
	x
	x
	
	

	70. 
	Nong khí quản, phế quản bằng ống nội soi cứng
	x
	x
	
	

	71. 
	Bơm streptokinase vào khoang màng phổi để chống dính màng phổi 
	x
	x
	
	

	72. 
	Gây dính màng phổi bằng các loại thuốc, hoá chất
	x
	x
	
	

	73. 
	Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính 
	x
	x
	
	

	74. 
	Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	x
	
	

	75. 
	Chọc dò trung thất dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	x
	
	

	76. 
	Chọc dò trung thất dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính
	x
	x
	
	

	77. 
	Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	x
	x
	

	78. 
	Chọc tháo dịch màng phổi 
	x
	x
	x
	

	79. 
	Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	x
	x
	

	80. 
	Mở màng phổi tối thiểu dẫn lưu khí, dịch màng phổi bằng sonde các loại
	x
	x
	x
	

	81. 
	Bơm rửa màng phổi trong tràn mủ màng phổi
	x
	x
	x
	

	82. 
	Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	x
	x
	

	83. 
	Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe
	x
	x
	x
	

	84. 
	Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục
	x
	x
	x
	

	85. 
	Kỹ thuật dẫn lưu tư thế điều trị giãn phế quản, áp xe phổi
	x
	x
	x
	

	86. 
	Sốc điện điều trị rung nhĩ
	x
	x
	x
	

	
	C. TIÊU HOÁ
	
	
	
	

	87. 
	Đặt stent đường mật, đường tuỵ
	x
	
	
	

	88. 
	Nút động mạch kết hợp hoá chất điều trị ung thư gan, thận trước phẫu thuật; thông động mạch cảnh trong xoang hang
	x
	
	
	

	89. 
	Tiêm xơ tĩnh mạch thực quản
	x
	x
	
	

	90. 
	Thắt tĩnh mạch thực quản
	x
	x
	
	

	91. 
	Chọc hút và tiêm thuốc nang gan
	x
	x
	
	

	92. 
	Chọc hút tế bào gan dưới hướng dẫn siêu âm
	x
	x
	
	

	93. 
	Nong hẹp thực quản, môn vị, tá tràng
	x
	x
	
	

	94. 
	Tiêm thuốc điều trị nang gan dưới hướng dẫn siêu âm
	x
	x
	
	

	95. 
	Hút dịch mật qua tá tràng
	x
	x
	
	

	96. 
	Thắt vòng cao su và tiêm cầm máu qua nội soi
	x
	x
	
	

	97. 
	Đốt trĩ bằng sóng cao tần và từ trường
	x
	x
	
	

	98. 
	Đốt trĩ bằng bằng máy ULTROID
	x
	x
	
	

	99. 
	Đặt dẫn lưu đường mật xuống tá tràng theo đường qua da
	x
	x
	
	

	100. 
	Tiêm Ethanol vào u gan dưới hư​ớng dẫn siêu âm.
	x
	x
	
	

	101. 
	Chọc áp xe gan qua siêu âm 
	x
	x
	x
	

	102. 
	Tiêm xơ điều trị trĩ 
	x
	x
	x
	

	103. 
	Chọc dịch màng bụng
	x
	x
	x
	

	104. 
	Dẫn lưu dịch màng bụng
	x
	x
	x
	

	105. 
	Chọc hút áp xe thành bụng
	x
	x
	x
	

	106. 
	Thụt tháo phân
	x
	x
	x
	x

	107. 
	Đặt sonde hậu môn  
	x
	x
	x
	x

	
	D. THẬN-TIẾT NIỆU-LỌC MÁU
	
	
	
	

	108. 
	Điều trị  phì đại tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên
	x
	
	
	

	109. 
	Nong động mạch thận
	x
	
	
	

	110. 
	Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng sóng siêu âm (máy Ultrasound prostate therapeutic device model CNO1-U2001)
	x
	x
	
	

	111. 
	Chọc hút dịch nang đơn thận qua da phối hợp bơm cồn tuyệt đối làm xơ hóa nang dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	x
	
	

	112. 
	Đặt sonde JJ dưới huỳnh quang trong hẹp niệu quản 
	x
	x
	
	

	113. 
	Bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất
	x
	x
	
	

	114. 
	Lọc máu chu kỳ
	x
	x
	
	

	115. 
	Lọc màng bụng chu kỳ
	x
	x
	
	

	116. 
	Lọc huyết tương (Hemoperfusion )
	x
	x
	
	

	117. 
	Lọc hấp thụ (Hemoabsorption)  
	x
	x
	
	

	118. 
	Điều trị tại chỗ phì đại tuyến tiền liệt bằng sức nóng hoặc nhiệt lạnh
	x
	x
	
	

	
	E. CƠ-XƯƠNG-KHỚP
	
	
	
	

	119. 
	Test STACLOTLA
	x
	x
	
	

	120. 
	Test Schimer
	x
	x
	
	

	121. 
	Test Rose Bengal
	x
	x
	
	

	122. 
	Chọc dịch khớp
	x
	x
	
	

	123. 
	Tiêm chất nhờn vào khớp
	x
	x
	
	

	124. 
	Tiêm corticoide vào khớp
	   x
	x
	
	

	125. 
	Tiêm thuốc ngoài màng cứng
	x
	x
	
	

	126. 
	Điều trị chứng loạn trương lực cơ toàn thể hoặc cục bộ (ví dụ vùng cổ gáy) bằng tiêm Dysport (Botulium)
	x
	x
	x
	

	127. 
	Điều trị chứng co thắt nửa mặt bằng tiêm Dysport
	x
	x
	x
	

	128. 
	Điều trị chứng tăng trương lực cơ di chứng sau tai biến mạch máu não bằng tiêm Dysport
	x
	x
	x
	

	129. 
	Điều trị chứng tăng trương lực cơ di chứng do bại não bằng tiêm Dysport
	x
	x
	x
	

	130. 
	Điều trị chứng giật mí mắt bằng tiêm Dysport (Botulium)
	x
	x
	x
	

	
	G. DỊ ỨNG-MIỄN DỊCH LÂM SÀNG
	
	
	
	

	131. 
	Giảm mẫn cảm đường tiêm và dưới da
	   x
	x
	
	

	132. 
	Phản ứng phân hủy Mastocyte
	   x
	x
	
	

	133. 
	Test lẩy da với các dị nguyên
	   x
	x
	
	

	134. 
	Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc
	x
	x
	x
	x

	135. 
	Test nội bì
	x
	x
	x
	x

	136. 
	Test áp (Patch test) với các loại thuốc
	x
	x
	x
	x

	
	H. TRUYỀN NHIỄM 
	
	
	
	

	137. 
	Mở khí quản trong uốn ván
	x
	x
	x
	

	138. 
	Chăm sóc mở khí quản trong uốn ván
	x
	x
	x 
	

	139. 
	Lấy bệnh phẩm họng để chẩn đoán SARS, cúm A H5N1
	x
	x
	x
	

	140. 
	Lấy bệnh phẩm trực tràng để chẩn đoán tả
	x
	x
	x
	

	
	I. CÁC KỸ THUẬT KHÁC
	
	
	
	

	141. 
	Tiêm trong da, dưới da, bắp thịt
	x
	x
	x
	x

	142. 
	Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch
	x
	x
	x
	x
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